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ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 39/CT-UB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 1984 

 

 

CHỈ THỊ 
 

VỀ VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 109/HĐBT 

 NGÀY 23-8-1984 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 

 

 

Ngày 23-8-1984, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 

109/HĐBT về một số biện pháp trước mắt để giảm bớt khó khăn về đời sống 

của công nhân viên chức và các đối tượng không hưởng lương, hưởng trợ cấp 

Nhà nước. Trong khi chờ đợi các văn bản hướng dẫn của các ngành Trung ương, 

Ủy ban Nhân dân thành phố tạm thời hướng dẫn thi hành như sau : 

 

A.- Đối với các mặt hàng cung cấp định lượng và không định lượng : 

 

Đối với các mặt hàng cung cấp định lượng, Quyết định số 118/HĐBT 

ngày 11-10-1983 quy định các ngành lương thực và thương nghiệp phải tổ chức 

tốt công tác thu mua và nắm nguồn hàng để đảm bảo cung cấp đủ tiêu chuẩn, đủ 

định lượng cho các đối tượng được hưởng. 

 

Đối với 6 mặt hàng cung cấp không định lượng, Sở công nghiệp cần làm 

việc với Bộ Nội thương để có kế hoạch cung ứng cho thành phố trên cơ sở số 

lượng được Trung ương phân phối, Sở Thương nghiệp tổ chức phân phối lại cho 

các cơ quan và đơn vị trong thành phố. Tuỳ theo nhu cầu tập thể của từng cơ 

quan, đơn vị, chính quyền và công đoàn nơi đó giải quyết có thể bán lại cho 

ngành thương nghiệp hay cho một số cán bộ công nhân viên của mình (cần sử 

dụng) theo giá kinh doanh thương nghiệp trừ lùi chiết khấu thương nghiệp bán lẻ 

để lấy chênh lệch giá phân phối đều cho tất cả cán bộ công nhân viên, hoặc phân 

chia đều bằng hiện vật theo giá cung cấp cho tất cả cán bộ công nhân viên. 

 

Ngoài 9 mặt hàng cung cấp của nội thương và lương thực, ngành thương 

nghiệp thành phố và quận huyện đã có cố gắng tạo nguồn hàng bán thêm cho 

cán bộ công nhân viên một lượng hàng , hay cần tiếp tục làm tốt hơn và cần cố 

gắng nâng lên số lượng và mặt hàng thiết yếu 2 bữa ăn cho cán bộ công nhân 

viên và lực lượng vũ trang theo giá đảm bảo kinh doanh hoặc giá không lấy lời. 
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Ngành thương nghiệp cần tổ chức mạng lưới bán lẻ rộng rãi đảm bảo 

hàng hóa bán đến tay cán bộ công nhân viên và lực lượng vũ trang theo giá cả 

nói trên. Thương nghiệp thành phố cần hỗ trợ tích cực các quận, huyện có khả 

năng tổ chức bán thêm mặt hàng thiết yếu cho 2 bữa ăn tương ứng với trợ cấp 

khó khăn lần này cho cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang trên địa 

bàn quận huyện phụ trách. 

 

B. - Mức bồi dưỡng ca 3 và độc hại : 

 

Vẫn theo tiêu chuẩn cung cấp hiện vật như đã quy định tính theo giá bán 

lẻ mới – ngành tài chánh cần tính toán lại và hướng dẫn hạch toán cho các xí 

nghiệp  sản xuất kinh doanh. 

 

C - Khoản trợ cấp khó khăn 50% và 70% mức lương chính hoặc trợ 

cấp mới : 

 

1. Đối tượng được hưởng trợ cấp 50% mức lương chính mới, gồm có: cán 

bộ công nhân viên chức khu vực sản xuất kinh doanh, bao gồm xí nghiệp quốc 

doanh, xí nghiệp công tư hợp doanh, xí nghiệp quốc phòng, đơn vị sự nghiệp đã 

thực hiện hạch toán kinh tế hoặc đã trích lập các quỹ xí nghiệp. 

 

– Cán bộ công nhân viên chức các đơn vị lên doanh, hợp doanh, hợp tác 

xã mua bán cấp quận, huyện và thành phố trong biên chế Nhà nước và đang 

hưởng lương theo thang lương và bậc lương chung của Nhà nước quy định. 

 

2. Đối tượng được hưởng trợ cấp 70 % mức lương chính mới, gồm có : 

 

- Cán bộ công nhân viên chức khu vực hành chánh sự nghiệp (kể cả người 

làm hợp đồng dài hạn hưởng lương và các chế  độ đãi ngộ dài hạn khác như cán 

bộ công nhân viên khu vực hành chánh sự nghiệp). 

 

- Cán bộ công nhân viên khu vực hành chánh sự nghiệp và khu vực sản 

xuất kinh doanh được cử đi học dài hạn trong nước đã cắt biên chế cơ quan cũ 

và đang hưởng sinh hoạt phí hay mức trợ cấp theo tỷ lệ % lương tại trường học. 

 

- Cán bộ phường, xã. 
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- Cán bộ công nhân viên về hưu, mất sức, thương binh đang hưởng chế độ 

trợ cấp hàng tháng hoặc hàng quý do ngành thương binh xã hội quản lý. 

 

3. Cách tính trợ cấp và hạch toán : 

 

a) Căn cứ để tính trợ cấp khó khăn 50% và 70% là mức lương chính mới - 

gồm : mức lương cũ của các chức vụ, chức danh theo các thang lương, bậc 

lương hiện hành, các khoản sinh hoạt phí và trợ cấp theo chế độ (đối với cán bộ 

phường, xã, các thương binh), các khoản lương hưu và mất sức quy định của 

Nhà nước, cộng (+) với khoản phụ cấp tạm thời theo Quyết định số 219/CP ngày 

29.5.1981 của Hội đồng Chính phủ. 

 

b) Khoản trợ cấp này được hạch toán (kể cả lâp dự toán và quyết toán) 

như sau : 

 

- Trong khu vực sản xuất kinh doanh được hạch toán vào giá thành hoặc 

phí lưu thông vào khoản “phụ cấp lương”. 

 

- Trong khu vực hành chánh sự nghiệp hạch toán vào mục II “phụ cấp 

lương”, tiết 18 của loại, khoản, hạng, mục lục ngân sách tương ứng của cơ quan. 

Ở các trường đào tạo dài hạn, khoản trợ cấp này trả cho học sinh là cán bộ công 

nhân viên đi học thì hạch toán vào mục XIV “sinh hoạt phí cán bộ công nhân 

vien đi học” của loại, khỏan, hạng, mục lục, ngân sách tương ứng của trường. 

Đối với cán bộ về hưu, mất sức, thương binh đã nghỉ việc về gia đình, hoặc đang 

ở trại điều dưỡng thì hạch toán trợ cấp này vào mục, loại, khoản, hạng, mục lục 

ngân sách áp dụng do Bộ Thương binh xã hội quản lý. 

 

c) Khoản trợ cấp 50% và 70% nói trên không được cộng (+) vào lương 

chính mới để tính các khoản phụ cấp khác, nghĩa là, các khoản phụ cấp theo 

lương khác được tính theo lương chính mới như trước đây. 

 

d) Khoản trợ cấp khó khăn này được thi hành từ ngày 01.09.1984. 

 

Các đơn vị cơ sở cần lập lại kế hoạch ghi 4 tháng cuối năm về khoản này 

trình cơ quan chủ qủan và cơ quan tài chánh cùng cấp phê chuẩn, để xin điều 

chỉnh kế hoạch giá thành hoặc phí lưu thông và nộp tích lũy ngân sách (nếu là 

các đơn vị sản xuất kinh doanh) hoặc bổ sung dự toán cấp phát (nếu là các đơn 

vị hành chánh sự nghiệp). 



4 

 

 

e) Khoản trợ cấp khó khăn này thuộc cấp ngân sách nào chi lương thì cấp 

ngân sách đó đài thọ. 

 

D- Triển khai tích cực thực hiện Chỉ thị 35/CT-TW của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng và Nghị quyết 02/NQ-TU của Thành ủy. 

 

Ngoài việc Nhà nước trợ cấp lương và cung cấp hàng hoá thiết yếu cho 

cán bộ công nhân viên, các cơ quan đơn vị phải tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 

35/CT-TW ngày 18.01.1984 của Ban Bí thư Trung ương Đảng vả Nghị quyết 

02/NQ-TU ngày 10.01.1984 của Thành ủy về những biện pháp giải quyết đời 

sống đối với cán bộ công nhân viên chức. Ngoài việc tổ chức gia công hàng hoá 

và sản phẩm cho các tổ chức kinh tế Nhà nước, các tổ chức tài chánh của Đảng, 

các cơ quan và đơn vị được tổ chức sản xuất hàng hoá nhưng phải đăng ký kinh 

doanh và phải nộp thuế môn bài và thuế doanh nghiệp theo chính sách, riêng đối 

với thuế lợi tức thì tạm thời được miễn. Nghiêm cấm các cơ quan và đơn vị hoạt 

động kinh doanh thương nghiệp trái với chức năng, kể cả căn tin cơ quan. 

 

E - Gắn chặt với công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa công thương nghiệp tư 

doanh, nỗ lực quản lý thị trường chống đầu cơ buôn lậu, quản lý kèm giữ giá để 

đảm bảo được trợ cấp của Đảng và Nhà nước cho cán bộ công nhân viên không  

bị điều tiết mất đi vì thị trường giá cả tăng, đồng thời gây ra biến động giá phức 

tạp. 

 

Việc Hội đồng Bộ trưởng đề ra một số biện pháp trước mắt lần này để giải 

quyết một mức đời sống khó khăn cho cán bộ công nhân viên chức theo Quyết 

định 109/HĐBT ngày  23-8-1984 là một cố gắng lớn trong tình hình kinh tế - tài 

chánh  hiện nay. Thủ trưởng các ngành, các cấp có nhiệm vụ giáo dục cho toàn 

thể cán bộ công nhân viên chức trong đơn vị mình thấy rõ ý nghĩa tích cực, sự 

quan tâm của Nhà nước đối với đời sống cán bộ công nhân viên chức, để mọi 

người ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong mọi lĩnh vực công 

tác. Đồng thời giáo dục cán bộ công nhân viên chức ý thức đấu tranh với những 

tin đồn nhảm và con buôn để kìm giữ giá và quản lý thị trường. 

 

Các ngành, các cấp và đơn vị cơ sở phải phát huy đến mức cao nhất ti9nh 

thần làm chủ tập thể để giải quyết đời sống đối với cán bộ công nhân viên chức 

trong phạm vi mình phụ trách. 

 

Các ngành, các cấp của thành phố, nhất là ngành thương nghiệp, lương 

thực, Ủy ban vật giá, Ban quản lý thi trường cần có kế hoạch và biện pháp tích 
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cực nhất để phát triển sản xuất, củng cố và tăng cường thương nghiệp xã hội chủ 

nghĩa quản lý thị trường, nắm hàng và tiền, làm chủ thị trường về giá cả - xem 

đây là những biện pháp cơ bản để ổn định và cải thiện đời sống cán bộ công 

nhân viên chức và lực lượng vũ trang. 

 

Các Sở Lao động, Thương nghiệp, Tài chánh, Thương binh xã hội, Bộ 

Chỉ huy quân sự thành phố cần hướng dẫn cụ thể để thi hành chỉ thị này theo 

chức năng của ngành. 

 

 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

KT. Chủ tịch 

Phó Chủ tịch Thường trực 

Đã ký : NGUYỄN VÕ DANH 

 

 

 

 

 
 


